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Lời Cám Ơn

Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu thực tập tại trường, em đã nhận

được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình, bạn bè. Với

lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa quản trị kinh

doanh- Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết

của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt

thời gian học tập tại trường.

Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy Trần Vũ Khánh Duy

đã nhiệt tình tận tâm hướng dẫn em thực hiện và hoàn thiện bài khóa luận

này.

Em cũng xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo và Anh Lê Ngọc Lâm –

Phó phòng phát triển kinh doanh đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành

tốt bài luận cuối khóa.

Với điều kiện hạn chế về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn nên

không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được nhiều ý

kiến đóng góp của Thầy Cô và Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Á – Chi nhánh thành phố Huế để hoàn thiện hơn đề tài của

mình.

Sau cùng, em xin kính chúc Thầy Cô Trường Đại học kinh tế Huế, tập

thể cán bộ, nhân viên Đông Á Bank - Chi nhánh thành phố Huế, và các

anh chị phòng phát triển kinh doanh, bộ phận tín dụng thật nhiều sức

khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Em xin chân thành cám ơn!

Sinh viên thực tập:

Nguyễn Thị Tươi
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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang mở cửa và hội nhập,

nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết như là ASEAN, FTA, TPTPP,

EVFTA, RCEP… Mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Các

hiệp định được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế Việt Nam nói

chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng trong bối cảnh “bình thường mới”

hậu Covid-19. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang phát triển

mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với mỗi ngân hàng là

làm thế nào để có thể nâng cao được hiệu quả và khai thác tối đa trên thị trường mở.

Các hệ thống Ngân hàng trong nước phải nâng cao hiệu quả hoạt động của mình,

tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản

trị Ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng

trống hiện nay.

Đối với các hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) thì hoạt

động cho vay là quan trọng nhất, mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng và

giúp cho ngân hàng sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Trong nền kinh tế mở các

cá nhân ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập

tăng, mức sống tăng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nên nhu cầu tiêu

dùng của họ cùng vì thế mà tăng cao, dẫn đến nhu cầu vay vốn tiêu dùng cá nhân

cũng tăng lên. Hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng được chú trọng tại các NHTM.

Kể từ khi Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) thành lập

đến nay, DongA Bank đã trải qua nhiều biến cố như lệnh kiểm soát đặc biệt của ngân

hàng trung ương từ ngày 20/8/2015, tiếng tăm của ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm

trọng, cán bộ nhân viên thay đổi dẫn đến tình hình kinh doanh của ngân hàng bị ảnh

hưởng trầm trọng, DongA Bank từng bước tái cấu trúc và bắt đầu ghi nhận những tín

hiệu tích cực, hoạt động cho vay tiếp tục phục hồi năm 2019 dư nợ khách hàng cá

nhân chiếm tỷ trọng cao chiếm 43,5% trong tổng dự nợ của DongA Bank.
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DongA Bank chi nhánh (CN) thành phố (TP) Huế cũng bị ảnh hưởng chung

trong hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Á, nhưng DongA Bank CN TP Huế đã có

bước tiến nhanh, đúng định hướng và ổn định cả về tổ chức bộ máy và hoạt động

kinh doanh, đóng góp tích cực vào việc ổn định khách hàng, củng cố vị thế của CN

trên địa bàn TP Huế. Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như

hiện nay, dẫn đến quy mô và chất lượng CVTD, bị ảnh hưởng. Việc nghiên cứu,

đánh giá, khắc phục những mặt còn tồn tại và tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu

quả hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân là thật sự cần thiết.

Trong thời gian nghiên cứu và thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Á với sự

giúp đỡ của các phòng ban và của giáo viên hướng dẫn, em đã lựa chọn và thực

hiện đề tài: “Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế”.

2. Mục đích nghiên cứu

2.1. Mục đích chung

Trên cơ sở phân tích hoạt động của DongA Bank - CN TP Huế, kết hợp

nghiên cứu đánh giá của khách hàng về hiệu quả của hoạt động cho vay tiêu dùng

cá nhân (TDCN), nghiên cứu này đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả

đối với hoạt động cho vay TDCN của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay

TDCN của Ngân hàng thương mại.

- Phân tích hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN của DongA Bank - CN TP Huế

từ năm 2017-2019.

- Đánh giá về hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN của DongA Bank -

CN TP Huế năm 2017-2019.

- Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN của

DongA Bank - CN TP Huế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN của DongA Bank CN TP

Huế.
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3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại DongA Bank - CN TP

Huế 26 Lý Thường Kiệt.

- Phạm vi về thời gian: 10/2020 - 1/2021.

- Phạm vi về nội dung: Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN

của DongA Bank - CN TP Huế.

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài bao gồm: Phương pháp

thu thập thông tin số liệu, phương pháp tổng hợp phân tích.

4.1. Phương pháp thu thập thông tin số liệu

- Đối với dữ liệu thứ cấp: Nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tác giả đã

tiến hành thu thập các dữ liệu thứ cấp từ các nguồn: Tham khảo một số nghiên cứu

và bài báo đăng trên các tạp chí khoa học để tìm các dẫn chứng và các lý luận cho

đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu từ các báo cáo thống kê từ của chi nhánh: quy mô, cơ

cấu lao động, báo cáo kết quả kinh doanh, huy động vốn, tiến hành xử lý trên excel

để phân tích, so sánh theo giá trị tuyệt đối, tương đối từng thời kỳ. Ngoài ra tác giả

còn tìm kiếm thông tin từ Internet để tham khảo thêm.

4.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Phương pháp thống kê mô tả: Số liệu được trình bày dưới dạng bảng biểu, đồ

thị nhằm minh họa rõ nét hơn cho kết quả nghiên cứu. Các giá trị thống kê mô tả

được sử dụng như giá trị trung bình, tỷ lệ phần trăm… của các chỉ tiêu được mô tả.

Phương pháp so sánh: là phương pháp làm rõ sự khác biệt hay những đặc

trưng riêng của đối tượng nghiện cứu, các chỉ tiêu nghiên cứu.

5. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu đề tài gồm 2 phần:

Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ Đông Á.

Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay TDCN của

DongA Bank.

Phần 3: Kết luận và kiến nghị
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PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương mại

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại

Để đưa ra một định nghĩa về Ngân hàng thương mại (NHTM), người ta phải

dựa vào tính chất, mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính và đôi khi

còn kết hợp mục đích, tính chất, đối tượng hoạt động. Cho đến thời điểm hiện nay

có rất nhiều khái niệm về NHTM.

- Theo pháp lệnh ngân hàng năm 1990 của Việt Nam: NHTM là một tổ chức

kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của

khách hàng với trách nhiệm hoàn trả số và sử dụng số tiền đó để cho vay, chiết khấu

và làm phương tiện thanh toán.[1]

- Theo nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009: NHTM là ngân hàng được

thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có

liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật tổ chức tín dụng và các quy

định khác của pháp luật.[2]

- Theo luật tổ chức tín dụng năm 2010: NHTM là loại ngân hàng được thực

hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy

định của luật này vì mục tiêu lợi nhuận. Trong đó hoạt động ngân hàng là việc kinh

doanh cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ như nhận tiền gửi,

cấp tín dụng, cấp các dịch vụ thanh toán qua thẻ.[3]

Qua các khái niệm trên có thể rút ra kết luận rằng: NHTM là một định chế tài

chính trung gian cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định

chế tài chính kinh doanh này mà các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội sẽ được huy

động, tập trung lại với số lượng đủ lớn để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá

nhân nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội.

1.1.1.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng cá nhân của NHTM

Theo Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB

Thống Kê. Định nghĩa, cho vay là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn và tài
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sản từ Ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định với một

khoản chi phí nhất định.[5]

Cho vay tiêu dùng cá nhân là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho khách

hàng là cá nhân, hộ gia đình nhằm tài trợ cho các nhu cầu chi tiêu, mua săm, từ đó

giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận nhưng vẫn kiếm soát được rủi ro.[7]

1.1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng cá nhân

Theo Phan Thị Hà (2007) ngân hàng thương mại NXB DHQG Hà Nội

Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên

một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là tiền đề để

thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín

dụng.[8]

Phân loại cho vay tiêu dùng cá nhân dựa vào các căn cứ sau đây:

a. Căn cứ vào mục đích vay

Căn cứ vào mục đích vay vốn, cho vay tiêu dùng được chia làm hai loại

- Cho vay tiêu dùng cư trú: Cho vay tiêu dùng cư trú là các khoản cho vay

nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở của khách hàng là

cá nhân và hộ gia đình.

- Cho vay tiêu dùng phi cư trú: Cho vay tiêu dùng phi cư trú là các khoản cho

vay tài trợ cho việc trang trải chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học

hành, giải trí, du lịch…

b. Căn cứ vào phương thức hoàn trả

Căn cứ vào phương thức hoàn trả, cho vay tiêu dùng được chia thành ba loại:

- Cho vay tiêu dùng trả góp: Đây là phương thức cho vay tiêu dùng trong đó

người đi vay trả nợ (gồm số tiền gốc và lãi) cho ngân hàng nhiều lần theo những kỳ

hàng nhất định trong thời hạn cho vay. Phương thức này thường được áp dụng cho

các khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập định kỳ của người đi vay không đủ khả

năng thanh toán hết một lần số nợ vay.

- Cho vay tiêu dùng phi trả góp: Theo phương thức này, tiền vay được khách

hàng thanh toán cho ngân hàng chỉ một lần khi đến hạn. Thường thì các khoản cho

vay tiêu dùng phi trả góp chỉ được cấp cho các khoản vay có giá trị nhỏ với thời hạn

không dài.
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- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: Là khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân

hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hàng loại séc được phép

thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai. Theo phương thức này, thời hạn tín dụng được

thỏa thuận trước, căn cứ vào nhu cầu chi tiêu và thu nhập từng kỳ sau khi khách

hàng được ngân hàng cho phép thực hiện việc vay và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần

hoàn, theo một hạn mức tín dụng.

c. Căn cứ vào thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay là khoản thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận

vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vay được thỏa thuận trong hợp đồng

tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng.

Căn cứ vào thời hạn cho vay, cho vay tiêu dùng được chia làm ba loại:

- Cho vay tiêu dùng ngắn hạn: Là hình thức cấp tín dụng có thời hạn từ 1 năm

trở xuống được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu nhắn hạn của các cá nhân

và hộ gia đình.

- Cho vay tiêu dùng trung hạn: Là hình thức cấp tín dụng từ 1 đến 5 năm. Hình

thức cho vay này thường được sử dụng để đầu tư sửa chữa nhà cửa, đổi mới thiết bị,

phương tiện vận tải…

- Cho vay tiêu dùng dài hạn: Là hình thức cấp tín dụng từ 5 năm trở lên. Mục

đích của hình thức này thường đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn như mua nhà, xây dựng

nhà cửa và những khoản tiêu dùng lớn khác.

d. Căn cứ vào nguồn góc của khoản nợ

- Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua

các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa hay dịch vụ

cho người tiêu dùng.

- Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Là khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng

trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như trực tiếp thu nợ từ người vay.

1.1.1.4. Các quy định cho vay tiêu dùng

Theo Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại,

NXB Thống kê,

a. Điều kiện vay vốn
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- Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách

nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

- Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết;

- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay quy định;

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng cho vay;

- Phải trả trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thảo thuận trong hợp

đồng cho vay.

b.  Thời gian vay vốn

Thời gian cho vay tùy thuộc vào quyết định của khách hàng nhưng ngân

hàng sẽ ra hạn mức thời gian phù hợp cho số tiền mà khách hàng vay. Đa số

các khoản vay tiêu dùng thường từ 12 tháng đến 36 tháng.

c.  Mức cho vay

Tùy vào nhu cầu của khách hàng, tuy nhiên mức vay tối đa cho một

khách hàng tùy thuộc vào tài sản cầm cố mà khách hàng có hoặc mức thu

nhập của khách hàng hàng tháng, trên cơ sở đó ngân hàng đưa ra mức vay phù

hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.

d. Lãi suất cho vay

Thông thường lãi suất tính cho năm, quý, tháng. Mức lãi suất cho vay do

ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với ngân hàng nhà nước tại thời

điểm kí hợp đồng. Ngân hàng có trách nhiệm công bố công khai các mức lãi

suất cho vay cho khách hàng biết. Lãi suất cho vay được ghi vào Hợp đồng

vay vốn: gồm lãi suất trong hạn và lãi suất áp dụng đối với nợ quá hạn. Lãi

suất áp dụng đối với nợ qua hạn bằng 150%  lãi suất.

e. Thủ tục cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn (mẫu Đông A Bank);

- Bản sao CMND/ hộ chiếu và Hộ khẩu của cá nhân vay vốn;
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- Bảng giải trình việc việc sử dụng vay vốn và nguồn trả nợ;

- Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập (bảng lương, hợp đồng cho thuê

nhà….);

- Chứng từ liên quan đến tài sản đảm bảo.[5]

1.1.1.5. Quy trình cho vay tiêu dùng tại NHTM

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khách hàng

- Tiếp xúc ban đầu với khách hàng và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ

nếu đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho vay của chi nhánh. Cán bộ (người sẽ tiến

hành thẩm định khoản vay) hướng dẫn khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ

theo yêu cầu, đồng thời kiểm tra tính xác thực của hồ sơ cũng như các thông

tin về khách hàng.

- Bước 2: Thẩm định và phê duyệt cho vay

- Quy trình này được thực hiện qua 3 khâu độc lập: Người thẩm định

khoản vay (Người trình) – Người kiểm soát khoản vay - Người phê duyệt

khoản vay.

- Người thẩm định khoản vay tiến hành khoản vay theo quy định của

ngân hàng và lập báo cáo thẩm định khoản vay nêu cụ thể kết quả của quá

trình thẩm định, đưa ra đề xuất cho vay hay không cho vay.

- Người kiểm soát khoản vay kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của

bộ hồ sơ vay vốn, kiểm soát nội dung báo cáo thẩm định của người thẩm định

và đề xuất cho vay hoặc không cho vay hoặc yêu cầu báo cáo rõ thêm về

khoản vay.

- Người phê duyệt khoản vay căn cứ vào hồ sơ khoản vay, báo cáo thẩm

định, biên bản họp hội đồng tín dụng (nếu có) quyết định cho vay hay không

cho vay hoặc yêu cầu báo cáo rõ thêm về khoản vay.

- Bước 3: Giải ngân vốn vay
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- Trong khi giải ngân, nơi cho vay đánh giá tình hình hoạt động kinh

doanh, phương án sử dụng vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, kiểm tra mục

đích vay vốn, đảm bảo tiền vay, kiểm tra chứng từ giải ngân theo quy định.

- Thực hiện giải ngân và các biện pháp đảm bảo tín dụng (lập hồ sơ thế

chấp, cầm cố, bảo lãnh…) đối với các khoản vay được thế chấp. Đồng thời

lập hồ sơ theo dõi khoản vay.

- Mọi trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng vốn không đúng mục

đích, vi phạm các nội dung trong thỏa thuận cho vay, nơi cho vay có quyền và

có trách nhiệm ngừng giải ngân để xử lí theo thỏa thuận cho vay đã kí.

- Bước 4: Kiểm tra giám sát và xử lí nợ vay

+ Kiểm tra, giám sát: Giám đốc nơi cho vay chịu trách nhiệm chỉ đạo,

tổ chức việc thực hiện quản lý đảm bảo an toàn cho vay vốn, kiểm tra giám

sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá phương án sử

dụng vốn, thu thập thông tin, thực hiện chấm điểm xếp hạng khách hàng theo

quy định, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để kịp thời đưa ra các biện

pháp xử lí phù hợp theo quy định. Xác định mức độ thiệt hại đối với phương

án sử dụng vốn của khách hàng khi xảy ra rủi ro.

+ Xử lí nợ vay: Tùy theo mức độ vi phạm của khách hàng, ngân hàng

cho vay được quyền xem xét tạm ngừng cho vay hoặc chấm dứt cho vay và

thu hồi nợ trước hạn khi có căn cứ chứng minh khách hàng có vi phạm quy

chế nơi cho vay.

- Khởi kiện tố cáo hành vi vi phạm trước pháp luật khi hách hàng có nợ

quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có biện pháp khả thi để trả nợ

ngân hàng, khách hàng cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, khách hàng có hành

vi lừa đảo, gian lận và vi phạm khác theo quy định của pháp luật.[8]

1.1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân của NHTM

Theo Nguyễn Văn Hà, Vũ Ngọc Nhung, Hồ Ngọc Cẩn (2000), vay vốn ngân

hàng - từ lý thuyết đến thực tiễn, NXB Thống Kê
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a.  Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng

- Định hướng phát triển của ngân hàng: Là điều kiện tiên quyết để phát triển

hoạt động cho vay tiêu dùng. Nếu trong kế hoạch phát triển cho mình các ngân hàng

không quan tâm đến hoạt động này thì các khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng

cũng sẽ không quan tâm. Ngược lại, nếu ngân hàng muốn phát triển hoạt động cho

vay tiêu dùng thì họ sẽ đưa ra những chiến lược cụ thể để thu hút những người có

nhu cầu đến với mình, khi đó cho vay tiêu dùng sẽ có phiếu cơ hội phát triển.

- Năng lực tài chính của ngân hàng: Năng lực tài chính của ngân hàng là một

trong những yếu tố được các nhà lãnh đạo ngân hàng xem xét khi đưa ra quyết định

trong đó có các quyết định về hoạt động cho vay tiêu dùng. Năng lực tài chính của

ngân hàng đươc xác định dựa trên một số yếu tố như nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ

phần trăm lợi nhuận năm sau so với năm trước, tỷ trọng nợ quá hạn trong tổng dư

nợ, giá trị tài sản thanh khoản…. Nếu ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn, tỷ lệ phần

trăm lợi nhuận, nợ quá thấp và giá trị tài sản thanh khoản lớn, khả năng huy động

vốn lớn trong thời gian ngắn thì có thể coi là sức mạnh về tài chính. Khi ngân hàng

có sức mạnh tài chính, ngân hàng có thể đầu tư vào các danh mục mà ngân hàng so

với các năm trước, tỷ trọng quá hạn trong tổng số nợ, giá trị tài sản thanh khoản…

Nếu ngân hàng có vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận, nợ quá hạn thấp và có

giá trị tài sản thanh khoản lớn, khả năng huy động vốn lớn trong thời gian ngắn thì

có thể coi là sức mạnh về tài chính. Khi ngân hàng có sức mạnh tài chính lớn, ngân

hàng có thể đầu tư vào các danh mục mà ngân hàng quan tâm hơn thì hoạt động cho

vay tiêu dùng sẽ có cơ hội phát triển. Ngược lại, nếu ngân hàng không có được số

vốn cần thiết để tài trợ cho các hoạt động được ưu tiên thì hoạt động cho vay tiêu

dùng sẽ ít có cơ hội để mở rộng.

- Chính sách tín dụng của ngân hàng: Là hệ thống của chủ trương, định hướng,

quy chế, quy định… chi phối hoạt động tín dụng do Hội đồng quản trị đưa ra nhằm

sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Thông thường chính sách tín dụng có các khoản mục sau: hạn mức tín dụng, các

loại hình cho vay mà ngân hàng thực hiện, quy định về tài sản đảm bảo, kỳ hạn của

các khoản tín dụng, hướng giải quyết phần tín dụng vượt quá hạn mức cho vay,
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cách thức thanh toán nợ, lãi xuất và phí… Vì vậy, những yếu tố trong chính sách tín

dụng đều tác động một cách mạnh mẽ tới việc hoàn thiện tín dụng nói dụng và hoạt

động cho vay tiêu dùng nói riêng. Khi một ngân hàng có các hình thức cho vay tiêu

dùng đa dạng, cơ chế linh hoạt, chất lượng tốt thì việc phát triển cũng dễ dàng và

thuận lợi hơn. Do tính chất cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt nên

một chính sách tín dụng dùng đến, hợp lý là yếu tố thu hút khách hàng hiệu quả.

- Số lượng, trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng cũng

ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động cho vay tiêu dung của cá NHTM. Hoạt động

cho vay tiêu dùng có thực hiện được hay không là do đội ngũ cán bộ nhân viên của

ngân hàng. Nếu như đạo đức người đi vay được xếp vào vị trí hàng đầu trong các

nhân tố khách quan thì đạo đức cán bộ tín dụng được xếp vào vị trí hàng đầu trong

các nhân tố chủ quan. Nếu cán bộ tín dụng không có đạo đức nghề nghiệp thì dù

giỏi đến mấy cũng vô giá trị. Vì lợi ích cá nhân họ sẵn sàng làm tổn hại đến lợi ích

của ngân hàng. Tuy nhiên, đạo đức thôi chưa đủ, cán bộ tín dụng phải có trình độ

chuyên môn cao, trình độ hiểu biết rộng thì mới thẩm định chính xác khách hàng và

dự án vay, từ đó, đưa ra quyết định đúng đắn.

- Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý của ngân hàng cũng là

một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động cho

các công nghệ hiện đại hỗ trợ thì việc giải quyết các thủ tục của ngân hàng được

nhanh chóng, chính xác, giảm bớt các thủ tục rườm rà cho khách hàng.

b. Nhóm nhân tố về khách hàng

- Năng lực vay vốn của khách hàng được thể hiện thông qua các nhân tố như

nhập của khách hàng, trình độ văn hóa, thói quen, đạo đức… của khách hàng. Thu

nhập của khách hàng vay tiêu dùng quyết dùng quyết định đến nhu cầu vay của họ

và quyết định cho vay ngân hàng. Bởi vì, ngân hàng khi cho vay tiêu dùng sẽ căn cứ

vào mức thu nhập hiện tại và trong tương lại của khách hàng, đó chính là nguồn

thanh toán khoản nợ. Do đó, thu nhập có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu vay tiêu

dùng của khách hàng, đến quy mô của khoản vay và đến việc phát triển cho vay tiêu

dùng của ngân hàng. Khách hàng cần vay có thu nhập ổn định để đảm bảo khả năng

trả nợ cho ngân hàng và đặc biệt là cần có thiện chí trả nợ đúng hạn, đầy đủ. Nếu
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khách hàng là người có đạo đức tốt, có ý thức trả nợ thì rủi ro cho vay tiêu dùng

thấp, tạo điều kiện kích thích ngân hàng tiến hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu

dùng và các quy định cho vay sẽ không quá khắt khe. Ngược lại nếu khách hàng

không thực hiện trả nợ, nợ quá hạn nhiều thì tất yếu sẽ tìm kìm hãm hoạt động cho

vay tiêu dùng.

- Khả năng đáp ứng các điều kiện khi vay của khách hàng là khả năng khách

hàng đáp ứng các điều kiện quy định của ngân hàng như: Khả năng tài chính, giá trị

tài sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp tài sản…

c. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường

- Tình hình kinh tế vĩ mô: Sự ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tạo cơ hội mở rộng tín

dụng một cách hiệu quả. Kinh tế vĩ mô ổn định, đăc biệt là ổn định tiền tệ, ổn định giá

cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát... sẽ làm các định chế tài nguyên yên tâm cho vay vốn,

các đối tượng vay vốn có thêm việc làm, tăng thu nhập, đồng thời tạo điều kiện duy

trì và phát triển bền vững quan hệ hai chiều trong vay vốn và trả nợ. Ngược lại, khi

kinh tế khủng hoảng hoặc phát triển chậm chạp sẽ tác động gây hạn chế cấp tín dụng

tiêu dùng của các trung gian tài chính. Các khoản cho vay phải chịu tác động của

những biến động bất ổn trên thị trường tài chính có thể dẫn tới đó vỡ tín dụng. Những

thay dổi tích cực trong kinh tế vĩ mô diễn ra quá nhanh cũng gây ra những xáo trộn

nhất định. Chẳng hạn tỷ lệ lạm phát và lãi suất giảm quá nhanh chóng cũng có thể

dẫn tới tình trạng vỡ nợ đối với các món vay lãi suất dựa vào tỷ lệ lạm phát cao trước

đó. Tỷ giá hối đoái kém linh hoạt, không phản ánh được sự biến động của kinh tế vĩ

mô, làm méo mó những tín hiệu giá cả cả bên ngoài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thu

nhập của khách hàng và tổ chức tín dụng, làm giảm các khoản vay tiêu dùng.

- Chính sách của chính phủ và nhà nước: Quan điểm của Chính phủ về vai trò

của tiêu dùng trong nước đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan

trọng đồi với phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng. Khi chính phủ thực hiện chiến

lược phát triển kinh tế theo hướng coi trọng xuất khẩu (tiêu dùng của người nước

ngoài) thì bộ phận tiêu dùng trong nước sẽ ít được quan tâm. Tuy nhiên, kinh nghiệm

thực tiễn ở các nước cho thấy, chiến lược này cũng gặp phải vấn đề là tăng trưởng

kinh tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào môi trường bên ngoài. Do đó, nhiều nước đã chuyển


